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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
CHUYÊN NGÀNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BTP  ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng 
chức danh nghề nghiệp 
tương ứng
	Ghi chú

	I 
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
	
	

	1
	Lý lịch tư pháp hạng I 
	Tương đương hạng I
	

	2
	Lý lịch tư pháp hạng II 
	Tương đương hạng II
	

	3
	Lý lịch tư pháp hạng III
	Tương đương hạng III
	

	4
	Đăng ký biện pháp bảo đảm hạng I
	Tương đương hạng I
	

	5
	Đăng ký biện pháp bảo đảm hạng II
	Tương đương hạng II
	

	6
	Đăng ký biện pháp bảo đảm hạng III
	Tương đương hạng III
	

	II
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp
	
	

	1
	Hỗ trợ pháp lý hạng II
	Tương đương hạng II 
	Lĩnh vực cung ứng dịch vụ thông tin, hỗ trợ pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Thực hành nghề luật và tư vấn pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị thuộc Bộ; Lĩnh vực thông tin, tư vấn công chứng thuộc phạm vi quản lý thuộc Sở 

	2
	Hỗ trợ pháp lý hạng III
	Tương đương hạng III
	

	III
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp
	
	

	1
	Công chứng viên 
	Tương đương hạng III
	

	2
	Đấu giá viên 
	Tương đương hạng III
	

	3
	Trợ giúp viên pháp lý hạng I
	Hạng I
	

	4
	Trợ giúp viên pháp lý hạng II
	Hạng II
	

	5
	Trợ giúp viên pháp lý hạng III
	Hạng III
	

	6
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng II
	Tương đương hạng II 
	 Lĩnh vực cung ứng dịch vụ trợ giúp pháp lý/công chứng/đấu giá tài sản

	7
	Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III
	Tương đương hạng III
	



Tổng số vị trí việc làm: 15.



